
Thứ Tiết Thời gian

1 7h00' đến 7h45'

2 7h50' đến 8h35' Anh văn H. Dũng Công nghệ Hồng Toán Út GDCD Đ. Dũng C. nghệ Công Toán Thế

3 8h55' đến 9h40' Mĩ Thuật Ý Anh văn H. Dũng Toán Út Anh văn Thanh Sinh Hồng Toán Thế

4 9h45' đến 10h30' Công nghệ Hồng LS&ĐL Thọ Anh văn H. Dũng Mĩ thuật Ý Anh văn Thanh Ngữ Văn Chức

5 10h35' đến 11h20' LS&ĐL Hồng Mĩ Thuật Ý KHTN Út Âm nhạc Chinh LS&ĐL Thọ Ngữ Văn Chức

1 7h00' đến 7h45' Toán Thế Âm nhạc Chinh Toán Út Toán Điệp Hóa học Tiền Ngữ Văn Chức

2 7h50' đến 8h35' Toán Thế Ngữ văn Công Toán Út Toán Điệp Địa lí Đen Ngữ Văn Chức

3 8h55' đến 9h40' Âm nhạc Chinh Ngữ văn Công KHTN Út Địa lí Đen Toán Điệp Hóa Tiền

4 9h45' đến 10h30' Ngữ Văn Công Toán Thế KHTN Út Hóa học Tiền Toán Điệp Âm nhạc Chinh

5 10h35' đến 11h20' Ngữ Văn Công Toán Thế

1 7h00'  đến 7h45' KHTN Út Toán Thế Ngữ văn Đ. Dũng Sinh học Hồng Ngữ Văn Chức Địa lí Thọ

2 7h50'  đến 8h35' KHTN Út Toán Thế Ngữ văn Đ. Dũng Lịch sử Thọ Ngữ Văn Chức Lịch sử Hồng

3 8h55'  đến 9h40' LS&ĐL Hồng KHTN Út Anh văn H. Dũng Ngữ văn Chức Toán Điệp Anh văn Thanh

4 9h45'  đến 10h30' LS&ĐL Hồng KHTN Út Anh văn H. Dũng Ngữ văn Chức Toán Điệp Anh văn Thanh

5 10h35'  đến 11h20' LS&ĐL Thọ Vật lý Út

1 7h00'  đến 7h45' Anh văn H. Dũng Ngữ văn Công GDCD Đ. Dũng Anh văn Thanh Hóa học Tiền Công nghệ Điệp

2 7h50'  đến 8h35' Anh văn H. Dũng Ngữ văn Công Mĩ Thuật Ý Anh văn Thanh Địa lí Đen Hóa Tiền

3 8h55'  đến 9h40' GDCD Đ. Dũng Anh văn H. Dũng Âm nhạc Chinh Địa lí Đen Mĩ thuật Ý Anh văn Thanh

4 9h45'  đến 10h30' Ngữ Văn Công Anh văn H. Dũng C. nghệ Đ. Dũng Hóa học Tiền Anh văn Thanh Sinh Điệp

5 10h35'  đến 11h20' Ngữ Văn Công GDCD Đ. Dũng Vật lý Điệp Anh văn Thanh

1 7h00'  đến 7h45' Toán Thế KHTN Út LS&ĐL Thọ Ngữ văn Chức Vật lý Điệp GDCD Đ. Dũng

2 7h50'  đến 8h35' Toán Thế KHTN Út LS&ĐL Thọ Ngữ văn Chức GDCD Đ. Dũng Sinh Điệp

3 8h55'  đến 9h40' KHTN Út LS&ĐL Thọ Ngữ văn Đ. Dũng Toán Điệp Sinh Hồng Ngữ Văn Chức

4 9h45'  đến 10h30' KHTN Út LS&ĐL Thọ Ngữ văn Đ. Dũng Toán Điệp Âm nhạc Chinh Lịch sử Hồng

5 10h35'  đến 11h20' Vật lý Út

1 7h00'  đến 7h45' HĐTN-HN Hồng Tin Đen KHTN Út C. nghệ Công Ngữ Văn Chức Toán Thế

2 7h50'  đến 8h35' Tin Đen HĐTN-HN Út HĐTN-HN Đ. Dũng Sinh học Hồng Ngữ Văn Chức Toán Thế

3 8h55'  đến 9h40' SHL Hồng SHL Út SHL Đ. Dũng GDNGLL Chức GDNGLL Công GDNGLL Thế

4 9h45'  đến 10h30' GDNGLL Chức GDNGLL Công GDNGLL Thế

5 10h35'  đến 11h20' SHL Chức SHL Công SHL Thế

Phụ ghi: Hoạt động GDNGLL (Lớp 8,9) mỗi tháng thực hiện 1 lần (02 tiết).

Trần Thạch Mal

(Thực hiện từ ngày 09 tháng 01 năm 2023)
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